
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Số:
04/2000/TT-TCHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
9 tháng
6 năm
2000

Sign In

THÔNG TƯ

Hướng dẫn Điều 16 Quyết định số 242/1999/ QĐ- TTg ngày 30/12/1999

của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 đối với

hàng hoá phi mậu dịch 

 

Căn cứ Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/03/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải

quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan;

Căn cứ Nghị định số 17/CP ngày 06/02/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ- CP ngày

29/09/1998 của Chính phủ ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh

tại cửa khẩu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 242/1999/ QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều

hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000;

Sau khi thống nhất với Bộ Thương mại (công văn số 1557/TM-XNK ngày 18/04/2000), Bộ

Giao thông Vận tải (công văn số 1178/GTVT-KHĐT ngày 21/04/2000), Bộ Tài Chính (công

văn số 1706 TC/TCT ngày 05/05/2000), Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Điều 16

Quyết định số 242/1999/ QĐ- TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều

hành xuất nhập khẩu năm 2000 đối với hàng hoá phi mậu dịch như sau:

 

I . QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thông tư này áp dụng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phi mậu dịch bao gồm hàng hoá

xuất nhập khẩu không theo hợp đồng thương mại, quà biếu tặng và hành lý cá nhân của hành

khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu Việt Nam trên cơ sở quy định tại các văn bản sau đây:

1.1. Quyết định số 242/1999/ QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định

về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 :
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Điều 16 quy định: "... áp dụng cho cả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá chính ngạch,

tiểu ngạch và hàng phi mậu dịch."

Điểm 7.II, phụ lục số 01 quy định: "Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng bao gồm các nhóm hàng:

Hàng dệt may, giầy dép, quần áo.

Hàng điện tử.

Hàng điện lạnh.

Hàng điện gia dụng.

Hàng trang trí nội thất.

Hàng gia dụng bằng gốm, sứ, sành, thuỷ tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo và chất liệu

khác".

Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng thuộc các nhóm hàng nêu trên nếu là tài sản di chuyển, hàng

hóa phục vụ nhu cầu cá nhân thuộc thân phận ngoại giao của các nước, các tổ chức quốc tế và

hành lý cá nhân theo định lượng thì không thuộc diện cấm nhập khẩu.

1.2. Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 16/1999/ NĐ- CP ngày 27/03/1999 của Chính phủ về thủ

tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan quy định: "hành lý là vật dụng cần thiết cho

nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của khách xuất cảnh, nhập cảnh lãnh thổ Việt

Nam và của người làm việc trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ

Việt Nam".

1.3. Quy định Bản tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu

Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 06/02/1995 và Nghị định số

79/1998/NĐ- CP ngày 29/09/1998 của Chính phủ (được đính kèm theo Thông tư này). Trong

đó, tại hàng số 5 Bản tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu

Việt Nam có ghi rõ "Các vật phẩm khác ngoài tiêu chuẩn hành lý đã ghi ở các hàng số 1,2,3,4

nêu trên (không phải là hàng cấm) khi xuất, nhập cảnh có hộ chiếu được mang theo với tổng

trị giá miễn thuế không quá 300 USD...". Các vật phẩm quy định tại hàng số 5 của Bản tiêu

chuẩn hành lý miễn thuế là những vật phẩm thuộc hành lý cá nhân của khách xuất, nhập cảnh

(không phải là hàng hoá).

2. Thông tư này không áp dụng đối với các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ

ngoại giao (quy định tại Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ), các đối tượng


